
Thôn/bản/tổ 

dân phố
Xã, phường

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Lê Thị Tuyên 1 07/07/1954 2 01 Đông Hòa Yên Hòa x

2 1 Nguyễn Thị Thắm 1 06/12/1958 2 01 Đông Hòa Yên Hòa x x

3 1 Nguyễn Thị Điệm 1 06/04/1956 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa x x

4 1 Trần Thị Kiểm 1 06/06/1937 2 01 Minh Hòa Yên Hòa x x

5 1 Trần Thị Xuân 1 15/04/1929 1 01 Minh Lạc Yên Hòa x x

2 Trần Thị Phùng 3 15/12/1961 2 01 Minh Lạc Yên Hòa x

6 1 Trần Thị Hệ 1 01/01/1944 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa x x

7 1 Phạm Văn Sơn 1 02/09/1986 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Phương 2 20/04/1985 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

3 Phạm Văn Trường 3 10/10/2007 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

4 Phạm Văn Giang 3 25/07/2009 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

5 Phạm Yến Nhi 3 10/01/2012 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

8 1 Nguyễn Thị Luân 1 20/10/1960 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

2 Phạm Như Tịnh 3 05/06/1994 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Bé Trinh 3 04/04/1997 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa
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4 Trần Hoàng Gia Linh 6 20/10/2014 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

5 Phạm Thị Yến Nhi 6 16/06/2023 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

9 1 Trần Thị Hạnh 1 01/01/1939 2 01 Phú Hòa Yên Hòa x

10 1 Nguyễn Thị Hồng 1 02/09/1942 2 01 Yên Giang Yên Hòa x x

11 1 Bùi Viết Bừng 1 20/06/1962 1 01 Yên Mỹ Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Hoàn 2 08/10/1965 2 01 Yên Mỹ Yên Hòa

3 Trần Thị Bảo Ngọc 6 19/07/2010 2 01 Yên Mỹ Yên Hòa

4 Trần Thị Bảo Trâm 6 01/03/2012 2 01 Yên Mỹ Yên Hòa

12 1 Nguyễn Đình Tuấn 1 28/10/1982 1 01 Yên Quý Yên Hòa

2 Trần Thị Phương 2 20/09/1988 2 01 Yên Quý Yên Hòa

3 Nguyễn Minh Quân 3 12/12/2013 1 01 Yên Quý Yên Hòa

4 Nguyễn Thị Lệ Quyên 3 20/09/2016 2 01 Yên Quý Yên Hòa

5 Nguyễn Phương Nhi 3 16/03/2023 2 01 Yên Quý Yên Hòa

13 1 Phan Thị Nhi 1 2/07/1947 2 01 Nam Thành Yên Hòa

14 1 Phan Thị Y 1 1/02/1947 2 01 Nam Thành Yên Hòa

15 1 Phan Thị Nuệ 1 20/06/1947 2 01 Nam Thành Yên Hòa

2 Đặng Thị Hiển 3 6/06/1985 2 01 Nam Thành Yên Hòa

3 Đặng Quốc Nguyên Khang 5 23/07/2018 1 01 Nam Thành Yên Hòa

16 1 Phạm Thị Triên 1 1/04/1936 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Yến 3 1/01/1968 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Hoa 3 6/01/1971 2 01 Rạng Đông Yên Hòa
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17 1 Phan Xuân Trản 1 7/05/1942 1 01 Trung Đoài Yên Hòa

2 Phan Thị Tâm 2 8/03/1950 2 01 Trung Đoài Yên Hòa

3 Phan Xuân Quyết 3 10/04/1979 1 01 Trung Đoài Yên Hòa

18 1 Nguyễn Thị Tâm 1 12/05/1956 2 01 Trung Đoài Yên Hòa

2 Phan Thị Bảo Trang 5 2/03/2012 2 01 Trung Đoài Yên Hòa

3 Phan Xuân Chiến 5 11/05/2016 1 01 Trung Đoài Yên Hòa

19 1 Đặng Thị Hải 1 10/04/1972 2 01 Trung Đông Yên Hòa

2 Đặng Thị Hoài Thương 3 10/08/2005 2 01 Trung Đông Yên Hòa
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